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	勞工履歷表



	職務:
Chức vị:
	編號  :
Mã số:
	VK-2070
	保證人: 
Người bảo lãnh:
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	姓名
Họ tên
	中文Trung
	黄氏秋
	性別 Giới tính
	女
	

	
	越文 Việt
	HOANG THI THU
	年齡 Tuổi
	49
	

	出生日期
Ngày sinh
	1971年05月19日
	身高Chiều cao
	155
	

	
	
	體重Cân nặng
	65
	

	聯絡電話    Điện thoại
	
	

	住址   Địa chỉ
	老街省 LAO CAI
	

	學歷 
Học lực
	( 國小

Cấp I
	(國中

Cấp II
	(高中

Cấp III
	(專科

Trung cấp
	(大專

Cao đẳng
	( 大學

Đại học
	( 其他

Khác

	婚姻狀況
Hôn nhân
	(未婚

Độc thân
	(已婚

Đã kết hôn
	( 離婚

Ly hôn
	子 Con trai 歲 29Tuổi
	女 Con gái  歲 14Tuổi

	家境
Hoàn cảnh gia đình
	父親
	歲
	農民
	HOANG VAN THANG
	4个兄弟姐妹

	
	母親
	歲
	農民
	NGUYEN THI TOA
	排行第1

	
	配偶
	歲
	農民
	NGUYEN VAN THANH
	

	主要專長
 Trình độ chuyên môn
	      (電子

Điện tử
	(機械
Cơ khí
	(焊工

Hàn
	  (縫紉工

May
	(紡織工

Dệt
	(塑膠

Nhựa
	(食品

Thực phẩm

	
	開車

Lái xe
	(堆高機

Xe nâng
	(水電

Điện nước
	(營造工
Xây dựng
	   (木工

Mộc
	(鞋子

Giày da
	(其他

Khác

	工作經驗：
Kinh nghiệm làm việc
	1993-2002皮鞋工（9年）包装，搬運部分

	
	2003-2020：種田，做家務，照顧老人（17年）

	
	

	
	

	第二語言
Ngoại ngữ
	中文
Tiếng Trung
	(尚可 Bình thường

( 熟 Thành thạo
	英文
Tiếng Anh
	( 尚可 Bình thường

( 熟 Thành thạo
	( 其他

Khác

	習慣
Thói quen
	        (右手 Tay phải

        (左手 Tay trái
	  (抽煙 Hút thuốc

  (喝酒 Uống rượu
	(其他

Khác

	入境手續
Giấy tờ 
	      ( 護照

Hộ chiếu
	           ( 良民證

Tư pháp
	( 體檢證

Sức khỏe
	( 其他

Khác

	面試官
Đánh giá:
	

	
	

	
	

	雇主名稱：
Chủ sử dụng:
	
	工作内容：
Nội dung công việc:
	報到日期：
Ngày tháng:


